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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

Si Ma Cai, ngày    tháng 02 năm 2025 

  THƯ MỜI BÁO GIÁ  
       ( Lần 2) 

Kính gửi: Các nhà thầu có đủ năng lực cung ứng hàng hóa 

Căn cứ Quyết định số 1290/QĐ-UBND ngày 27/12/2024 của UBND huyện 

Si Ma Cai về việc phê duyệt danh mục Trang thiết bị đối với Trạm Y tế xã vùng III 
huyện Si Ma Cai; 

Trung tâm Y tế huyện Si Ma Cai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm 
trang thiết bị cho các Trạm Y tế xã vùng III trên địa bàn huyện; 

Để có cơ sở xác định giá nhằm tổ chức xây dựng dự toán mua sắm theo 

đúng quy định của nhà nước, Trung tâm Y tế huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai kính 
mời các đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện theo quy định của pháp 

luật gửi bảng báo giá (có danh mục gửi kèm theo), cụ thể: 

Yêu cầu chi tiết sản phẩm được mô tả chi tiết tại Phụ lục 01. 

Kính đề nghị các Công ty/Đơn vị quan tâm và có khả năng đáp ứng gửi Báo 

giá theo biểu mẫu tại Phụ lục 02 để chúng tôi có căn cứ xây dựng dự toán gói thầu. 

Thông tin bộ phận tiếp nhận báo giá: 

- Khoa Dược, TTB, VTYT& Xét nghiệm (Điện thoại 0988585510), Hoặc 
Phòng Kế hoạch tổng hợp; Email: Kehoachtonghopsmc@gmail.com 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Si Ma Cai: TDP Phố Cũ, 
Thị Trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai. Nhận qua Email: Đối với bản 

mềm. 

Thời hạn nhận báo giá: Trong vòng 10 ngày, kể từ ngày 6 /02/2025 

đến ngày 16/2/2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được 
xem xét./.  

Nơi nhận: 

- Như trên;  
- Phòng DS-TT&GDSK; 
- SYT tỉnh Lào Cai (Cổng thông tin điện tử Sở Y tế); 
- Lưu: VT, KHTH, KD,TTB,VTYT&XN. 
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Phụ lục I 

DANH MỤC THIẾT BỊ CẦN BÁO GIÁ 

(Kèm theo Thư mời số       /TM-TTYT ngày   tháng 02  năm 2025 của Trung tâm Y tế huyện Si Ma Cai) 

 

STT 
Danh mục TTB 

đề xuất mua 
Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

 Số 

lượng  

Ghi 

chú 

1 TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

1 
Máy đo đường 

huyết cá nhân  

- Đo bằng phương pháp: Kỹ thuật hóa điện cực. 
- Sử dụng men (enzyme): Glucose 

Dehydrogenase (FAD-GDH) rất đặc hiệu với 

glucose (chỉ phản ứng với glucose) cho kết quả 

chính xác vì không bị ảnh hưởng bởi nồng độ 

oxy và các loại đường như maltose, galactose có 

trong máu. 

- Độ chính xác cao 99,2%  đạt tiêu chuẩn EN 

ISO 13485:2016. 

- Công nghệ ColourSure với 3 mức cảnh báo 

đường huyết bằng màu sắc giúp dễ đọc, dễ hiểu 

kết quả do. 

- Kết nối dữ liệu với thiết bị di động/ máy tính 

bằng ứng dụng OneTouch Reveal và cổng USB 

2.0. 
- Không cần chỉnh code. 

- Que thử tự thấm hút nhanh, dễ dàng thấm đủ 

lượng máu, lấy máu 2 cạnh bên. 

- Loại mẫu máu: mao mạch 

- Thời gian đo: 5 giây, mẫu lấy máu: 0,4µL. 

- Phạm vi đo lường Glucose: 20 - 600 mg/dL (1,1 

- 33,3 mmol/L), bộ nhớ 500 kết quả 

- Khoảng Hematocrit: 20 - 60% 

Bộ 10 

 

2 Huyết áp kế 

* Huyết áp:  

Cấu hình: 01 đồng hồ đo áp lực, 01 bóng bơm 
khí; 02 ống dẫn khí; 01 van xả khí, 01 dải băng 

cuộn tay bằng cotton, dành cho người lớn kích 

thước 140x500mm, 01 bao hơi cao su kích thước 

120x220mm , 01 túi đựng giả da. 

- Lưu lượng bơm của đồng hồ (khoảng đo) : 20 ~ 

300mmHg 

- Độ chính xác(sai số) : ±3mmHg 

Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485:2016 

Cái 10 

 

3 Ống nghe 

* Ống nghe: 

- 01 bộ phận mặt nghe làm bằng nhôm, được 
thiết kế hình tròn : gồm chuông và màng nghe, 

được thiêt kế hai mặt 

- 01 Ống  nghe hai tai làm bằng đồng thau, đầu 

ống nghe có bọc nút nhựa màu trắng 

- 01 Dây chữ Y làm bằng nhựa PVC 

Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485:2016 

Cái 10 

 



4 Đèn khám bệnh 

Công suất: 220V/60W - 100W  

 Điện thế: Tùy thuộc vào bóng đèn.  

 Dây nguồn: 2m8 - 3m  

 Chiều cao: từ 1m–1,7m  

 Cổ định vị xoay linh động đến gần 360 độ.  

 Đuôi đèn E27 sử dụng nhiều loại bóng đèn. 

 Độ bền cao. Chân đế gang 

 Bóng đèn 60W  

Cái 5 

 

5 
Cân sức khỏe có 
thước đo chiều 

cao 

Tải trọng tối đa: 160kg 

Phạm vi đo chiều cao: 70~190cm 

Đơn vị chiều cao: 0,5cm  
Kích thước bệ 38,5 x 28cm 

Trọng lượng: 8kg 

Dạng đặt ở trên sàn, có thể di chuyển, mặt cân rõ 

ràng, chi tiết 

Cái 5 

 

6 
Bộ khám ngũ 

quan 

Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà 

sản xuất thiết bị: ISO 13485, ISO 9001. Môi 

trường hoạt động của thiết bị: nhiệt độ ≥ 30oC, 

độ ẩm ≥ 80%. 

+ Đầu khám tai: 01 Chiếc 

+ Đầu khám mắt chức năng điều chỉnh thấu kính: 
01 Chiếc 

+ Đầu khám mũi có chức năng điều chỉnh loa soi 

mũi: 01 Chiếc 

+ Gọng dẫn quang cong để khám thanh quản: 01 

Chiếc 

+ Gương soi thanh quản số 3 và số 4: 02 Chiếc 

+ Bộ phận kẹp giữ đè lưỡi: 01 Chiếc 

+ Bộ loa soi tai các cỡ số 2, 3, 4: 01 Chiếc 

+ Cán pin trung: 01 Chiếc 

Hộp đựng bảo vệ cứng, sang trọng với các khóa 

trượt an toàn, chắc chắn: 01 cái 

Bộ 5 

 

7 
Đèn khám treo 

trán (đèn clar) 

Đèn được lắp với bóng đèn led trắng, nguồn điện 

được sử dụng là pin sạc dung lượng cao 3.7V-

1200mAh, gương cầu, hộp điện, bộ sạc và đai 

đội đầu. Nguồn điện 220V. Độ sáng cao, độ gom 

sáng điều chỉnh khoảng 50 – 60mm. Thời lượng 

pin dài, Dây đeo thoải mái. 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

Cái 5 

 

8 Bảng thử thị lực 

Đèn thị lực chữ C 
 Khoảng cách đọc: 5m  

 Nguồn: 220V; 0,2A  

 Bảng chữ  

 Kích thước 29cm x 79cm  

 Có dimmer điều chỉnh độ sáng  

 Lỗ treo tường  

 Dây nguồn:1m8 -2m  

 Vỏ đèn bằng inox  

 Nhãn hiệu TNE khắc nổi  

Cái 5 

 

9 Máy khí dung Loại máy xông nén khí Cái 10  



Điện 220 -240 V 

Nguồn điện tiêu thụ 220VA 

Kích thước: 175 (rộng) x 110 (cao) x 215 (dày) 

mm (chỉ tính máy nén khí) 

Phụ kiện đi kèm: Máy nén khí, bộ xông, ống dẫn 

khí (PVC 200cm), ống ngậm, mặt nạ người lớn 

(PVC), mặt nạ trẻ em (PVC), 5 miếng lọc dự 

phòng, hướng dẫn cách sử dụng 
Kích thước hạt: Khoảng 3µm MMAD* (MMAD  

= đường kính trung bình khí động học) 

Dung tích cốc: tối đa 7ml 

Lượng thuốc thích hợp:  Tối thiểu 2ml - tối đa 

7ml 

Tốc độ phun khoảng  0,4 ml/phút 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE 

10 

Bóng bóp cấp cứu 

người lớn dùng 

nhiều lần 

 
- Dùng cho người lớn 

- Mặt nạ thở người lớn cỡ số 5 

- Bóng bóp bằng silicon thể tích 1600ml 

- Túi chứa khí 2700ml 

- Van giảm áp an toàn 

- Dây oxy dài 2m 

Cái 10 

 

11 
Bóng bóp cấp cứu 
trẻ em dùng nhiều 

lần 

 

- Dùng cho trẻ em 

- Mặt nạ thở người lớn cỡ số 3 
- Bóng bóp bằng silicon thể tích 550ml 

- Túi chứa khí 2700ml 

- Van giảm áp an toàn 

- Dây oxy dài 2m 

Cái 10 

 

12 Bộ nẹp chân 

Chất liệu: Gỗ  

Bộ gồm 4 thanh (bản rộng 5.5 - 6 cm)   

Thanh 1: 30 cm   

Thanh 2: 40 cm   

Thanh 3: 60 cm   
Thanh 4: 80 cm 

Bộ 10 

 

13 Bộ nẹp tay 

Chất liệu: Gỗ  

Bộ gồm 4 thanh (bản rộng 5.5 - 6 cm)   

Thanh 1: 20 cm   

Thanh 2: 30 cm   

Thanh 3: 40cm   

Thanh 4: 60cm 

Bộ 10 

 

14 Bộ nẹp cổ 

Dùng trong các trường hợp chấn thương cổ 

không cần đến cố định hoàn toàn, chỉ cố định nhẹ 

nhàng và hạn chế vận động. Chất liệu mút xốp 

mềm, nhẹ và thoáng khí. 

Cái 10 

 



15 Cáng tay 

Chất liệu vải bạt, có một lớp chống thấm nước 

Khung hợp kim kẽm 

Kích thước1860x510x170mn 

Một đầu có 2 bánh xe 

Có đai bảo vệ 

Tải trọng: 160 Kg 

Cái 10 

 

16 
Xe đẩy cấp phát 

thuốc và dụng cụ 

- Chất liệu : Inox 430 

- Kích thước: Dài x Rộng x Cao 

(450x700x1050mm) (±5%) 
- Khung xe ống inox D 25.4x1.0mm 

- Mặt xe bằng inox tấm 201 dày 0.6mm gấp hình 

chữ nhật được dập liền thành khay 

 -Toàn bộ mặt xe được bao quanh bởi 4 lan can 

ống 12.7mm. 

- Xe có 4 bánh Φ75mm bánh có khóa hãm, 2 

bánh trơn 

- Toàn bộ xe được hàn theo công nghệ hàn Tig 

và được đánh bóng đạt tiêu chuẩn 

Cái 5 

 

17 Bàn tiểu phẫu 

- Chất liệu : Inox 304 
Dài x rộng x cao = 1900x600x750  

- Khung chân bàn bằng ống inox Ø ≥  

31,8mm, dày ≥1mm  

- Giằng khung chân bằng ống inox Ø ≥ 25,4mm, 

dày ≥ 0,8mm 

Mặt bàn Inox tấm dày 0.8  

- Bàn được chia làm 3 khúc có phần đầu nâng, 

phần thân giữa và  thân cuối đều làm bằng inox 

tấm, sáng bóng BA. 

Phần nâng đầu, nâng hạ được từ 0o đến 45o điều 

chỉnh cao thấp bằng thanh răng, đột dập từ tấm 

inox dày 3 ly. 

Có nệm mút dầy 50mm  phù hợp với bàn khám. 

Bàn khám được đánh bóng sáng, kết cấu chắc 
chắn bền bỉ. 

Bàn được lắp ráp bằng ốc vít, chắc chắn, tính 

thẩm mỹ cao. 

Tải trọng: 150kg 

Cái 5 

 

18 
Bộ dụng cụ tiểu 
phẫu 

Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà 

sản xuất thiết bị: ISO 13485, ISO 9001.  

Bộ dụng cụ bao gồm 24 chi tiết : 

Cán dao số 3: 01 cái 

Kéo thẳng nhọn 10cm: 01 cái 

Đè lưỡi cong: 01 cái 
Nỉa nha: 01 cái 

Panh thẳng có mấu 16cm: 01 cái 

Panh thẳng không mấu 16cm: 01 cái 

Nỉa có mấu 16cm: 01 cái 

Nỉa không mấu 16cm: 01 cái 

Kẹp kéo lưỡi: 01 cái 

Troca : 01 cái 

Cái 10 

 



Panh mở mũi: 01 cái 

Loa khám tai bộ 3: 01 cái 

Canuyu mở khí quản số 8: 01 cái 

Mở miệng chữ T: 01 cái 

Kìm mang kim 14cm: 01 cái 

Panh vết mổ: 01 cái 

Thông lòng máng: 01 cái 

Kẹp răng chuột 16cm: 01 cái 
Lưỡi dao mổ:10 cái 

Kim khâu: 01 vỉ 

Kéo thẳng nhọn 16cm: 01 cái 

Que thăm tròn: 01 cái 

Cán dao số 7: 01 cái 

Hộp inox 22x12x5cm: 01 cái 

 

19 
Giá treo dịch 

truyền 

- Chất liệu : Inox bóng sáng BA 

- Chân cọc hộp 30x60  

Thân cọc đoạn dưới 25  

Thân cọc đoạn trên ống 22  

Chiều cao 1.0 ÷ 1.6 (m)  

Có vít hãm cố định dọc thân ống theo chiều cao 

có thể di chuyển độ dài. Phía trên có 2 móc inox 

chắc chắn, bánh xe di chuyển thuận tiện. 

Cái 10 

 

20 
Tủ đựng thuốc và 

dụng cụ 

 

- Dài x rộng x cao = 800x400x1600mm 

Khung tủ Inox hộp 25x25x0.8mm 

Khung cánh tủ làm bằng inox hộp 

25x25x0.8mm. 

Xung quanh bọc Inox tấm dày 0,4 mm 

- Gồm 2 khoang:   

+ Khoang trên cao 900mm có 2 cánh lắp kính 

mầu trắng dầy 5mm, có khoá, có chốt chắc chắn. 

 Có 2 đợt kính dầy 5mm. 

+ Khoang dưới  cao 600mm có 2 cánh bằng inox, 

có chốt và khoá chắc chắn; có 1 sàn phẳng bằng 

kính 5mm. 

-  Cánh tủ có tay nắm inox, đóng mở nhẹ nhàng . 
-  Tủ được làm bằng inox có độ bóng BA. 

-  Các chân tủ có đệm cao su. 

Cái 10 

 

21 
Bộ mở khí quản 

cho người lớn  

 

- Bộ mở khí quản 14 chi tiết  

 

Bộ 5 

 

22 
Bộ mở khí quản 

cho trẻ em  
- Bộ mở khí quản 14 chi tiết 

Bộ 5 

 



23 
Kẹp lấy dị vật cho 

người lớn 

Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà 

sản xuất thiết bị: ISO 13485, ISO 9001.  

- Kẹp lấy dị vật tai cho người lớn kiểu  

Hartmann, chất liệu inox, nghiêng về một bên, 

ngàm răng cưa với kích thước dài khoảng 160 

mm: 01 cái 

 - Kẹp lấy dị vật mũi cho người lớn kiểu  

Hartmann hoặc tương đương, nghiêng về một 
bên, ngàm răng cưa, tổng chiều dài khoảng 200 

mm: 01 cái 
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24 
Kẹp lấy dị vật cho 

trẻ em 

Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà 

sản xuất thiết bị: ISO 13485, ISO 9001. 

- Kẹp lấy dị vật tai cho người lớn kiểu  

Hartmann, chất liệu inox, nghiêng về một bên, 

ngàm răng cưa với kích thước đầu khoảng 1,5 x 

8 mm, dài khoảng 80 mm: 01 cái 

- Kẹp lấy dị vật mũi cho trẻ em kiểu  Hartmann 

hoặc tương đương, nghiêng về một bên, ngàm 
răng cưa, tổng chiều dài khoảng 140 mm: 01 cái 

Cái 10 

 

25 
Bộ dụng cụ nhổ 

răng sữa 

Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà 

sản xuất thiết bị: ISO 13485, ISO 9001.  

Bộ dụng cụ bao gồm:  

Kìm nhổ răng cửa hàm trên; Kìm nhổ răng hàm 

trên; Kìm nhổ răng hàm, hàm trên; Kìm nhổ chân 

răng hàm trên; Kìm nhổ răng cửa hàm dưới; Kìm 

nhổ răng hàm dưới; Kìm nhổ răng hàm, hàm 

dưới. 

 Cái  10 

 

26 Máy điện châm 

Thiết bị rất an toàn trong điều trị vì đặc tính của 

xung sóng phát ra ở điện áp thấp, tần số thấp và 

có  cùng giới hạn tần số với cơ thể người v..v.... 

- Độ sai lệch đầu ra : ≤10% 

- Độ nhạy:  

 + Độ nhạy là 10 KΩ khi điện trở đầu dò ở vào 

khoảng  10 KΩ => 500 KΩ 
 + Độ nhạy là 20 KΩ khi điện trở đầu dò ở vào 

khoảng 500 KΩ => 1MΩ 

- Điện áp cung cấp : DC 9V 

- Công suất tiêu thụ tổng cộng:  ≤5W 

 - Kích thước : ( 220 x170 x 75 ) mm 

Cái 10 

 

27 
Đèn hồng ngoại 
điều trị 

 Công suất : 220V/250 W  

 Điện thế:Tùy thuộc vào bóng đèn 

 Chiều cao đèn:40 - 50cm.  

 Cổ định vị xoay linh động đến 3600.  

 Khoảng rộng 30cm + 30cm.  
 Đuôi sứ E27 độ  bền cao sử dụng nhiều bóng 

đèn  

 Có Dimmer tăng giảm ánh sáng  

 Bóng đèn 60W - 250W  

  

Cái 10 

 



28  
Bàn đẻ và làm thủ 

thuật  

- Đặc điểm: + Kết cấu gồm 3 phần dễ tháo lắp + 
Giá đỡ 2 chân bằng nhôm chắc chắn. + Bộ phận 

đỡ lưng có thể điều chỉnh được từ 0oC đến + 

60oC + Có khay chứa dịch + Bục lên xuống 2 

tầng + Tay cầm chắc chắn cho sản phụ + Đệm 

mút giả da dày 5 mm + Khung chân bằng ống 

inox phi 32 mm. Nan giằng ống phi 25 mm 
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29 
Bàn khám sản 

khoa 

 

- Dài x rộng x Cao = 1320x650x800 

- Chân bàn: Inox ống F32x0.8 

- Các thanh giằng: Inox ống F25x0.6, F22x0.6, 

F19x0.6 

- Mặt bàn: Inox lá dày 0.6mm 

- Kết cấu gồm 2 phần:  

+ Phần đỡ lưng được nâng hạ bằng thanh răng 

inox dày 3 ly có thể điều chỉnh được từ 20 - 60o  

+ Mặt khoét có lỗ bán nguyệt, có khay inox dùng 

để đựng dịch 

- Có giá đỡ đùi có thể điều chỉnh được độ cao. 
Có 2 gác chân và bục có 2 bậc lên. 

- Có bậc lên xuống làm bằng inox, tạo gờ thuận 

tiện cho bệnh nhân khám chữa bệnh. 

- Mỗi phần đều có nệm không thấm nước dày 

khoảng 50mm, có thể dễ dàng làm sạch 

- Tải trọng: 200kg 
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30 Bàn để dụng cụ 

500x 700 x (750 -1200) 

Mặt inox tấm dầy 0.6mm 

Chân hộp 30x60x0.8mm 
Cọ ngoài D32x1mm  

Cọc trong D 25x1mm  

Bánh xe D 65 phanh 2 cái , khóa 2 cái 
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31 
Bàn chăm sóc trẻ 

sơ sinh 

Cấu hình gồm:  

- Bàn chính: 01 Cái 

- Nệm mút: 01 cái 

- Bánh xe: 01 bộ 

 * Thông số kỹ thuật 

- Kích thước (mm): Dài ≥ 1000mm x Rộng ≥ 

600mm x Cao ≥ 900mm 
- Chân bàn bằng inox ống Ø ≥25mm, dày ≥ 

0,8mm 

- Mặt bàn inox tấm dày ≥ 0,6mm 

- Có 4 bánh xe (2 bánh xe có phanh) 
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32 

Bộ dụng cụ cắt 

khâu tầng sinh 

môn 

Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà 

sản xuất thiết bị: ISO 13485, ISO 9001.  

Hộp 32x16x7cm: 01 cái 

Kéo thẳng nhọn 18cm: 01 cái 

Kéo thẳng tù 18cm: 01 cái 

Panh cong không mấu 16cm: 01 cái 
Kẹp bông sản 25cm: 01 cái 

Cái 10 

 



Kìm mang kim 18cm: 01 cái 

Kim khâu: 01 vỉ 

33 
Bộ dụng cụ đặt 

vòng tránh thai 

Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà 
sản xuất thiết bị: ISO 13485, ISO 9001.  

Hộp inox 32x16x7cm: 01 cái 

Kẹp bông sản 25cm: 01 cái 

Kẹp buzi 25cm: 01 cái 

Thước đo cổ tử cung: 01 cái 

Vam âm đạo 1 đầu: 01 cái 
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34 
Đèn khám đặt sàn 
(đèn gù) 

 Công suất: 220V/60W - 100W  

 Điện thế: Tùy thuộc vào bóng đèn.  

 Dây nguồn: 2m8 - 3m  

 Chiều cao: từ 1m–1,7m  
 Cổ định vị xoay linh động đến gần 360 độ.  

 Đuôi đèn E27 sử dụng nhiều loại bóng đèn. 

 Độ bền cao.  

 Bóng đèn 60W  
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35 Nồi hấp tiệt trùng 

Đạt chứng nhận quản lý chất lượng ISO 13485, 

ISO 9001, CE. 

- Cấu tạo bên trong bằng thép không gỉ chất 

lượng cao, nắp đậy kín. Điều khiển 

microcomputer chu trình tự động. Có thể cài đặt 
nhiệt độ hấp ở 121°C và 134°C. Điều khiển bằng 

các nút cảm ứng. Thêm nước thủ công. Chức 

năng bảo vệ tự động: Bảo vệ quá nhiệt, quá áp, 

bảo vệ mực nước thấp, chống cháy khô. Có 

chuông kêu sau khi khử trùng, tự động dừng. Tự 

động xả hơi lạnh, tự động xả hơi sau khi tiệt 

trùng. Tích hợp bộ tạo hơi nước để cung cấp hơi 

nước bão hòa một cách nhanh chóng 

- Dung tích: 23 lít 

- Công suất: 2kW 

- Nguồn điện: 110V/220V, 60Hz/50Hz 

- Áp suất thiết kế: 0.25Mpa 

- Nhiệt độ thiết kế: 139°C 

- Áp suất làm việc: 0.22Mpa 

- Nhiệt độ làm việc max: 134°C 
- Thể tích buồng: Ø 250 x 452 mm 

- Kích thước (sâu x rộng x cao): 600 x 400 x 

350mm 

- Kích thước đóng gói (sâu x rộng x cao): 640 x 

450 x 390mm 

- Trọng lượng: 29 kg 
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36 Tủ sấy 

- Nhiệt độ sấy: 50oC – 250oC 

- Nguồn điện: AC 220V – 50Hz - 1200W - Hẹn 

giờ: 0 – 60phút 

- Chế độ sấy: 3 chế độ: trên - dưới – toàn phần 

- Quy cách đóng hộp: 1chiếc/ thùng -... 

- Trọng lượng tịnh: 08kg. 

Kích thước. 80 x40x30cm 

Nhiệt độ sấy: 50oC – 250oC; 3 chế độ sấy: trên - 
dưới - toàn phần; 

Hẹn giờ: 0 - 60 phút 
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37 
Bộ dụng cụ khám 

phụ khoa 

Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà 

sản xuất thiết bị: ISO 13485, ISO 9001.  

Bộ dụng cụ gồm:  

Hộp 32x16x7cm; Kẹp bông sản 25cm; Mỏ vịt 

tiểu; Mỏ vịt trung; Vam âm đạo 1 đầu. 
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II TRANG THIẾT BỊ KHÁC 

38 Bàn khám bệnh 

 

Dài x rộng x cao = 1700x600x700mm  

Khung bàn Inox hộp 25x25x1mm 
Mặt bàn Inox tấm dày 0,7mm  

- Bàn được chia làm 2 khúc có phần đầu nâng, 

phần thân giữa đều làm bằng inox lá, sáng bóng 

BA. 

Phần nâng đầu, nâng hạ được từ 0 độ đến 45độ, 

điều chỉnh cao thấp bằng thanh răng, đột dập từ 

tấm inox dày 3 ly. 

Có nệm mút giả da dày 50mm  phù hợp với bàn 

khám. 

Bàn khám được đánh bóng sáng, kết cấu chắc 

chắn bền bỉ. 

Bàn được lắp ráp bằng ốc vít, chắc chắn, tính 

thẩm mỹ cao. 

Tải trọng: 150kg 
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39 
Tủ bảo quản 

thuốc 

 

- Dài x rộng x cao = 800x400x1600mm 

- Chất liệu inox: 430 

- Khung tủ, khung cánh tủ: Inox hộp 25x25 

- Cánh, lưng, nóc, hồi tủ: Inox lá dày 0.5 mm 

Kính tủ: Kính trắng dày 5 ly 

- Ngăn đựng thuốc độc riêng biệt bên trong có 

khoá: KT 15*30 

Inox hộp 25x25 

Gồm 2 khoang: 
+ Khoang trên cao 900mm có 2 cánh lắp kính 

mầu trắng dầy 5mm, có khoá, có chốt chắc chắn. 

- Phía trên có 2 ngăn nhỏ AB trong có sàn 

nghiêng bằng inox thuận tiện khi để thuốc. Có 

khoá riêng chắn chắn. 

- Phía dưới có 1 sàn nghiêng bằng inox. 

+ Khoang dưới cao 600mm có 2 cánh bằng inox, 

có chốt và khoá chắc chắn; có 1 sàn phẳng bằng 
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inox. 

- Khung tủ làm bằng inox hộp 25x25mm. 

- Khung cánh tủ làm bằng inox hộp 10x20mm. 

- Cánh tủ có tay nắm inox, đóng mở nhẹ nhàng . 

- Tủ được làm bằng inox có độ bóng BA. 

- Các chân tủ có đệm cao su 

40 
Bảng thông tin, 

truyền thông 

- Màu sắc: Mặt bảng xanh, có dòng kẻ  

5×5 cm  

- Kích thước: 1,2 m * 1,5m  

- Chất liệu mặt bảng: Thép từ tính  

- Nguyên liệu khung: Khung nhôm, cốt nhựa  

- Kiểu lắp: Có chân di động 

 10 

 

41 
Tủ đựng tài liệu 

truyền thông 

- Tủ Gỗ  BRI1960KG dòng tủ tài liệu Bright cao 
cấp với thiết kế hiện đại, độ bền cao. 

– Thiết kế tủ gồm có 02 buồng. Trong đó: Phía 

trên là 02 khoang cánh mở khung kính để tài 

liệu; Phía dưới là 02 khoang cánh gỗ mở. 

Kích thước: W800 x D400 x H1960 mm 

Chất liệu: Gỗ công nghiệp Melamine 
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42 Tivi 

Loại tivi: Smart Tivi 

Công nghệ hình ảnh: HDR (High Dynamic 

Range), HDR 10+, AI HDR Remastering, Mega 
Contrast, UHD Dimming, Contrast Enhancer, 

Motion Xcelerator, 4K Upscaling, Filmmaker 

Mode 

Kích thước màn hình: 65" 

Công nghệ màn hình: LED 

Độ phân giải Ultra HD 4K (3840 x 2160 Pixel) 

Cổng HDMI: 3 cổng có 1 cổng HDMI eARC 

(ARC) 

Cổng xuất âm thanh: Object Tracking Sound, Q-

Symphony, Adaptive Sound 

Có 2 cổng USB A 

Hệ điều hành: Tizen™ 

Bluetooth: BT5.2 

Tần số loa: 20W 

Cổng Lan: Có 
Wifi: Wi-Fi 5 
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43 Loa, bộ âm thanh 

 

- Kích thước: 32 x 6.5 x 7 (cm) 

- Loa công suất 6W, có nút điều chỉnh âm lượng 

trên dây. Kết nối âm thanh qua jack căm 3.5mm. 

Kết nối nguồn qua cổng USB. Thiết kế siêu nhỏ 

gọn, công suất cao. Âm thanh sống động như ở 

rạp. Tươg thích với nhiều thiết bị: PC, laptop, 

TV, notebook, máy tính bảng, điện thoại, radio, 
mp3/mp4, … 
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44 Máy vi tính 

• Bộ VXL: Core i3 12100 3.30GHz 

• Bộ nhớ RAM: 8GB DDR4 2933MHz 

• Ổ cứng: 256Gb SSD 

• Card đồ họa: Intel UHD Graphics 730 

• Kết nối không dây: Wi-Fi + Bluetooth 

• Hệ điều hành: Windows 11 Home 

Kiểu dáng: Case đứng to 

Tặng kèm bàn di chuột 
 - Màn hình HP V20 1H849AA 

•Kích thước màn hình: 19.5Inch 

•Độ phân giải: 1600x900 

•Thời gian đáp ứng: 7ms 

•Tần số quét: 60HZ 

•Độ sáng: 200cd/m2 

Cổng giao tiếp: 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA/D-sub 

Phụ kiện kèm theo: Cáp nguồn + cáp HDMI 

Cái 15 

 

45 Máy in* 

• Chức năng: In 

• Khổ giấy: A4/A5 
• In đảo mặt: Có 

• Tốc độ in 12 trang/phút 

• Cổng giao tiếp: USB 

Độ phân giải Lên đến 600 x 600 dpi 

• Dùng mực: Hộp mực HP W1360A HP 136A 

Black Original LaserJet Toner Cartridge (1,150 

pages), HP W1360X HP 136X High Yield Black 

Original LaserJet Toner Cartridge (2,600 pages) 

với độ phủ 5% theo tiêu chuẩn in của hãng. 
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46 
Bộ bàn, ghế văn 

phòng* 

* Bàn họp: 

– Bàn họp mặt oval sử dụng gỗ Melamine. 

– Chân bàn bằng gỗ bên dưới có đệm nhựa. 

Kích thước: W2400 x D1200 x H750 (mm) 

Chất liệu: Gỗ CN Melamine. 

* Ghế gấp: 

– Ghế khung thép sơn tĩnh điện. Đệm tựa bọc vải 

– Chân ghế có các đế nhựa tại phần tiếp xúc với 

sàn nhà giúp hạn chế trầy xước. 

Kích thước: W395 x D455 x H1040 mm 

Chất liệu: Khung thép sơn tĩnh điện; đệm tựa bọc 

vải ( 01 Bàn + 08 ghế ) 
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47 
Tủ đựng đồ cá 

nhân 

– Tủ sắt  sơn tĩnh điện 9 khoang cánh cánh mở. 

– Trên mỗi cánh có 1 khóa số và 1 khe cất đồ 

nhanh phía trên. 

– Tủ được trang trí và phối màu sắc hiện đại. 

Kích thước: W1058 x D450 x H1830 (mm) 

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện 
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PHỤ LỤC 02: MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số /TM-TTYT ngày     / 12 /2024 của Trung tâm Y tế Si Ma Cai) 

 

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
o0o 

………., ngày…..tháng…..năm………. 

 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Quý khách hàng 

… .........................(Tên đơn vị) 

Địa chỉ:……………………….. 
Giấy phép đăng ký kinh doanh số ..................................được cấp bởi……………………………………… 

Căn cứ vào Thư mời báo giá của Trung tâm Y tế huyện Si Ma Cai và khả năng cung cấp của công ty, 
chúng tôi xin gửi tới quý Trung tâm báo giá cụ thể như sau: 

TT 
Tên 
hàng 
hóa 

Tên 
thương 

mại 

Hã

nng 
sản 

xuất 

Nư

ớc 
sản 

xuất 

Thông 
số kỹ 
thuật 

Quy 

cách 
đóng 

gói 

Giấy 

phép lưu 
hành/GP 

NK 

Đơn 
vị 

tính 

Số 
lượng 

Đơ
n giá 

Thà
nh tiền 

Thông 
tin 

trúng 
thầu ( 

Số 
quyết 
định 

trúng 
thầu 

2023-
2024) 

                          

                          

       
Thuế, phí, lệ phí (Nếu có) 

 
 

      

Tổng giá trị (Đã bao gồm thuế, phí, lệ 

phí)  

  

(Bằng chữ...................................................................................... ) 

- Báo giá có hiệu lực …… ngày, kể từ ngày báo giá; 

- Thời gian giao hàng dự kiến:……………………………… 

- Cách thức giao hàng và chi phí vận chuyển:……………… 

- Địa điểm giao hàng: ………………………………………. 

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá 

(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu) 
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